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GV: Lê Thiện Nhiên Ngọc

Unit 6: They’re bears!
I/ Words (Từ vựng):

- Học sinh nghe, chỉ tay vào hình và lặp lại nhiều lần theo phát âm mẫu cho thuộc từ

vựng.

- Học sinh nghe mẫu, chỉ tay vào hình và thực hiện theo bài chant (vè).

- Thực hành trang 42 sách Family & friends special editon 1 - student book.



- Học sinh tập viết nhiều lần cho thuộc từ vựng đã học.

II/Grammar (Ngữ pháp):

 Danh từ số ít - Danh từ số nhiều:

Số ít Số nhiều

A bird Birds

A hippo Hippos

A tiger Tigers

A crocodile Crocodiles

A bear Bears



- Học sinh nhìn tranh, chỉ vào hình các con vật, thực hành đọc dạng số nhiều của

các con vật nhiều lần.

- Học sinh tìm mảnh ghép còn thiếu để hoàn thiện tranh. (Trang 43 sách Family &

Friends speacial editon 1).

Thêm “S” vào sau Danh từ số ít đếm được
để thành lập danh từ số nhiều



Mẫu câu hỏi và trả lời về các con vật, đồ vật ở dạng số nhiều:

Câu hỏi:

Câu trả lời:

 Listen and repeat:

Học sinh nghe và lặp lại theo mẫu câu.

 Listen and sing:

Học sinh nghe và hát theo bài hát.

What are they?

They’re ________ .

They’re hippos.

They’re crocodiles.

….…………………
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